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Câu 1: (3 điểm) 
a).Phát biểu định luật Ohm và viết công thức của định luật
b) Đặt hiệu điện thế không đổi U = 24 V vào hai đầu đoạn mạch có hai điện trở R1 = 20( mắc nối tiếp với điện trở R2 = 60 (.
+Tính điện trở tương đương của toàn đoạn mạch, cường độ dòng điện qua R2
+ Thay R1 thành đèn (12V – 6W), tính điện trở đèn, hiệu điện thế ở hai đầu đèn và cho biết đèn sẽ sáng như thế nào?

Câu 2: (2 điểm) 
a) Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố của dây dẫn như thế nào? Viết công thức tính điện trở theo các yếu tố đó?

b) Một biến trở được quấn bằng dây dẫn có điện trở suất là 1,1.10-6 Ωm, tiết diện 1,5 mm2. Trên biến trở có ghi   22( và 1,2A.  Xác định chiều của dây dẫn làm biến trở.
Câu 3: (2 điểm)

Giờ Trái Đất là một sự kiện quốc tế hàng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên phát động, khuyến khích mọi người tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ, từ 20h30 đến 21h30 (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối tháng ba hàng năm.

Mục đích của sự kiện này nhằm để nâng cao việc tiết kiệm điện và vì vậy làm giảm lượng khí thải cacbon đioxit (CO2), một khí gây ra hiệu ứng nhà kính khiến Trái Đất nóng lên và làm biến đổi khí hậu toàn cầu. Mục đích sâu xa của sự kiện là kêu gọi, nhắc nhở mọi người có ý thức và hành động thường xuyên hơn trong việc bảo vệ môi trường hành tinh xanh của chúng ta.


           Nếu mỗi gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh giảm bớt thời gian thắp sáng của một bóng đèn 40 W một giờ mỗi ngày thì số tiền tiết kiệm được của mỗi gia đình và số tiền tiết kiệm được của Thành phố trong một tháng (30 ngày) là bao nhiêu? Cho rằng Thành phố có khoảng 1,7 triệu hộ gia đình và giá điện là 1600 đ/(kW.h)




Câu 4: (1,5 điểm)
Phát biểu định luật Joule-Lenz? 
Áp dụng: Một bóng đèn dây tóc có điện trở 1210 ( được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 220V . Tính nhiệt lượng tỏa ra của dây tóc bóng đèn trong 2 phút.

Câu 5: (1,5 điểm)
         Nam châm đã xuất hiện từ rất lâu, vào thời Hy Lạp và được gọi với cái tên là “Magnesia”; – một loại đá có những khả năng đặc biệt. Nó được sinh ra bởi từ trường của trái đất và có khả năng lưu giữ từ trường; có từ tính nhất định. Hiện nay, bên cạnh những loại nam châm tự nhiên thì người ta cũng sản xuất những sản phẩm nam châm nhân tạo; cũng có thể hút sắt, thép, niken, hoặc coban.

        Cho đến nay, nam châm ngày một được ưa chuộng và để đáp ứng những nhu cầu sản xuất; đời sống thì người ta phải cho ra đời những loại nam châm khác nhau như nam châm chữ U; nam châm điện, nam châm dẻo, nam châm nâng, nam châm đất hiếm; nam châm ferrite…cùng rất nhiều loại nam châm khác.

          Nam châm được sử dụng để tham gia chế tạo các loại máy móc công nghệ; linh kiện điện tử, ứng dụng trong các phòng thí nghiệm; ngay trong đời sống thường ngày của con người…

        Dựa vào kiến thức về nam châm mà em đã học, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a). Nam châm nào cũng có hai cực từ. Khi để tự do, mỗi cực từ này luôn quay về hướng địa lý nào?

b). Khi đưa cực từ của hai nam châm đến gần nhau, chúng tương tác với nhau như thế nào?

c).Một thanh nam châm đã bị tróc sơn không thể nhận ra tên cực, em hãy nêu một cách giúp xác định tên cực từ của thanh nam châm đó.







 (hết)
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